
Sáng Chiều Chiều Sáng

Tin học văn 

phòng (3 TC)

Tiết 1-4

P.A1.1

Phạm Mạnh 

Cương

(Từ Tuần 21)

Học văn hóa 

THPT

Học văn hóa 

THPT

 Quản trị nguồn 

nhân lực (3 TC)

 Tiết 1-5

 P.A4.5

ThS. Nguyễn Thị 

Mai  Chi

(Từ Tuần 17)

Học văn hóa 

THPT

Học văn hóa 

THPT

 Pháp luật trong 

kinh doanh du 

lịch – lữ hành (2 

TC)

 Tiết 1-5

 P.A4.4

Thái Văn  Hưng

(Từ Tuần 18

Học văn hóa 

THPT; 

Sinh hoạt GVCN 

Nghề (Cô Lan)

Tự học ở nhà

Học văn hóa 

THPT; 

Sinh hoạt GVCN 

Nghề (Cô Lan)

S1QTKS

(SS: 6)

 Quản trị doanh 

nghiệp (2 TC)

 Tiết 1-5

 P.A5.3

ThS. Hồ Văn  

Khôi

(Từ Tuần 18)

Học văn hóa 

THPT

Học văn hóa 

THPT Tự học ở nhà

Tin học văn 

phòng (3 TC)

Tiết 1-4

P.A1.1

Lê Tiến Dũng

(Từ Tuần 21)

 Marketing căn 

bản (2 TC)

 Tiết 1-4

 P.A6.4

ThS. Hồ Văn  

Khôi

S1MM

(SS: 12)

 Tài liệu kỹ thuật - 

CN May (4 TC)

 Tiết 1-4

 P.C1.3

ThS. Trương Thị 

Nhật  Lệ

Học văn hóa 

THPT

Học văn hóa 

THPT

 TH. Thiết kế, nhảy 

size áo căn bản - CN 

May (4 TC)

 Tiết 1-4

 P.C2.2 - Thiết kế 

May

ThS. Nguyễn Thị  

Lam

(Từ Tuần 28)

 TH. Thiết kế, 

nhảy size áo căn 

bản - CN May (4 

TC)

 Tiết 1-4

 P.C2.2 - Thiết kế 

May

ThS. Nguyễn Thị  

Lam

Thứ 7

Sáng Chiều Chiều Sáng Sáng Sáng Chiều Chiều
LỚP

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ & QUẢN TRỊ SONADEZI 

THỜI KHÓA BIỂU HỆ 9+4

Năm học:   2020-2021    Học kỳ:   02

Ghi chú: Ngoại trừ các môn đã học sớm, lịch học kỳ 2 của các lớp hệ 9+4 bắt đầu từ tuần 19 (từ ngày 04/01/2021).
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Sáng Chiều Chiều Sáng

Thứ 7

Sáng Chiều Chiều Sáng Sáng Sáng Chiều Chiều
LỚP

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

 Tiếng Anh A1.2 

(2 TC)

 Tiết 1-4

 P.A6.2

Phạm Đình 

Phương Ngọc

Học văn hóa 

THPT

Học văn hóa 

THPT

 Tiếng Anh A1.2 

(2 TC)

 Tiết 1-4

 P.A6.1

CN. Phạm 

Dương  Nam

Học văn hóa 

THPT

Học văn hóa 

THPT

S2DG

(SS: 39)

 Kỹ thuật chặt - 

CN Giày (2 TC)

 Tiết 1-4

 P.C1.4

CD. Trương Văn  

Nhật

LT: Tuần 19-20

TH: Nhóm 2: Từ 

Tuần 21

Thiết kế Giày 1 (4 

TC)

P.C2.3

ThS. Bạch Văn 

Lành

Nhóm 1: Từ Tuần 

21

Học văn hóa 

THPT

Học văn hóa 

THPT

 Kỹ thuật chặt - CN 

Giày (2 TC)

 Tiết 1-4

 P.C2.4

CD. Trương Văn  

Nhật

LT: Tuần 19-20

TH: Nhóm 1: Từ 

Tuần 21

Thiết kế Giày 1 (4 

TC)

P.C2.3

ThS. Bạch Văn Lành

Nhóm 2: Từ Tuần 

21

Tự học ở Trường 

(có hướng dẫn)

P.A5.3

Cô Lan + Thầy 

Hùng;

Sinh hoạt GVCN 

Nghề (Cô Lam)

 TH. Giáo dục 

Thể chất 1

 Tiết 1-4

 P.San 1

CN. Đặng Tiểu  

Bình

Học văn hóa 

THPT

S2MM

(SS: 15)

 Tài liệu kỹ thuật - 

CN May (4 TC)

 Tiết 1-4

 P.C1.3

ThS. Trương Thị 

Nhật  Lệ

Học văn hóa 

THPT

Học văn hóa 

THPT

 Nguyên vật liệu - 

CN May (3 TC)

 Tiết 1-4

 P.A6.3

ThS. Trương Thị 

Nhật  Lệ

(Từ Tuần 14-27)

 TH. Thiết kế, nhảy 

size áo căn bản - CN 

May (4 TC)

 Tiết 1-4

 P.C2.2 - Thiết kế 

May

ThS. Nguyễn Thị  

Lam

(Từ Tuần 28)

 TH. Thiết kế, 

nhảy size áo căn 

bản - CN May (4 

TC)

 Tiết 1-4

 P.C2.2 - Thiết kế 

May

ThS. Nguyễn Thị  

Lam;

Sinh hoạt GVCN 

Nghề (Cô Lam)

 TH. Giáo dục 

Thể chất 1

 Tiết 1-4

 P.San 1

CN. Đặng Tiểu  

Bình

Học văn hóa 

THPT
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Sáng Chiều Chiều Sáng

Thứ 7

Sáng Chiều Chiều Sáng Sáng Sáng Chiều Chiều
LỚP

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

 Chính trị (4 TC)

 Tiết 1-4

 P.B1.1

ThS. Nguyễn 

Danh  Tuấn

Học văn hóa 

THPT

Học văn hóa 

THPT

 Tiếng Anh A1.2 

(2 TC)

 Tiết 1-4

 P.A6.2

Phạm Đình 

Phương Ngọc

Học văn hóa 

THPT

Học văn hóa 

THPT

 TH. Giáo dục 

Thể chất 1

 Tiết 1-4

 P.San 1

CN. Đặng Tiểu  

Bình

Học văn hóa 

THPT

Học văn hóa 

THPT

Học văn hóa 

THPT

S2QTDN2

(SS: 28)

 Chính trị (4 TC)

 Tiết 1-4

 P.B1.1

ThS. Nguyễn 

Danh  Tuấn;

Sinh hoạt GVCN 

Nghề (Thầy 

Tuấn)

Học văn hóa 

THPT

Học văn hóa 

THPT

Tự học ở Trường (có 

hướng dẫn)

P.A6.5

Cô Lan + Thầy 

Hùng

 Marketing căn 

bản (2 TC)

 Tiết 1-4

 P.B1.2

ThS. Hồ Văn  

Khôi

(Từ Tuần 12-26)

Kinh tế học (3 

TC)

P.A6.4

ThS. Nguyễn Hải 

Sơn

(Từ Tuần 27)

 Tiếng Anh A1.2 

(2 TC)

 Tiết 1-4

 P.A6.3

CN. Phạm 

Dương  Nam

Học văn hóa 

THPT

 Cơ sở dữ liệu (3 

TC)

 Tiết 1-4

 P.A1.1 - PM

Nguyễn Tài  Tiệp

(Từ Tuần 11-27)

Học văn hóa 

THPT

S2QTDN1

(SS: 31)

 Chính trị (4 TC)

 Tiết 1-4

 P.B1.1

ThS. Nguyễn 

Danh  Tuấn;

Sinh hoạt GVCN 

Nghề (Thầy 

Tuấn)

Học văn hóa 

THPT

Học văn hóa 

THPT

 Marketing căn bản 

(2 TC)

 Tiết 1-4

 P.A3.7

ThS. Hồ Văn  Khôi

(Từ Tuần 12-26)

Tự học ở Trường 

(có hướng dẫn)

P.A6.4

Cô Lan + Thầy 

Hùng

(Từ Tuần 19-26)

Kinh tế học (3 

TC)

Tiết 1-4

P.A6.4

ThS. Nguyễn Hải 

Sơn

(Từ Tuần 27)

 TH. Giáo dục 

Thể chất 1

 Tiết 1-4

 P.San 1

CN. Đặng Tiểu  

Bình

S2CNTT1,2

(SS: 44)

 TH. Giáo dục 

Thể chất 1

 Tiết 1-4

 P.San 1

CN. Đặng Tiểu  

Bình

Học văn hóa 

THPT

Học văn hóa 

THPT

 Tiếng Anh A1.2 (2 

TC)

 Tiết 1-4

 P.A6.4

Phạm Đình Phương 

Ngọc

 Kỹ thuật lập trình 

(4 TC)

 Tiết 1-4

 P.A1.1 - PM

Nguyễn Tài  Tiệp

(Từ Tuần 11-26)

Lập trình hướng 

đối tượng (3 TC)

 Tiết 1-4

Phạm Mạnh 

Cương

(Từ Tuần 27);

Sinh hoạt GVCN 

Nghề
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Sáng Chiều Chiều Sáng

Thứ 7

Sáng Chiều Chiều Sáng Sáng Sáng Chiều Chiều
LỚP

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

 Chính trị (4 TC)

 Tiết 1-4

 P.B1.1

ThS. Nguyễn 

Danh  Tuấn

Học văn hóa 

THPT

Học văn hóa 

THPT

 TH. Giáo dục 

Thể chất 1

 Tiết 1-4

 P.San 1

CN. Đặng Tiểu  

Bình

Học văn hóa 

THPT

Học văn hóa 

THPT;

Sinh hoạt GVCN 

Nghề (Cô Lan)

 Nói 2 (3 TC)

 Tiết 1-4

 P.A6.3

CN. Trần Thanh  

Tú

Học văn hóa 

THPT

Học văn hóa 

THPT;

Sinh hoạt GVCN 

Nghề (Cô Lan)

 Đọc 2 (2 TC)

 Tiết 1-4

 P.A6.4

Nguyễn Vũ  

Khánh

Học văn hóa 

THPT

Học văn hóa 

THPT

(Đã ký) (Đã ký)

Phạm Quang Duy Thân Thị Thu Giang ThS. Vũ Ngọc Thanh Hà

Ngày 25 tháng 12 năm 2020
LẬP BẢNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ KHẢO THÍ

BAN GIÁM HIỆU

DUYỆT

(Đã ký)

Học văn hóa 

THPT

S2NV

(SS: 38)

 Viết 2 - Hán tự 2 

(2 TC)

 Tiết 1-4

 P.A6.1

CN. Võ Chí  

Trung

Học văn hóa 

THPT

Học văn hóa 

THPT;

 TH. Giáo dục Thể 

chất 1

 Tiết 1-4

 P.San 1

CN. Đặng Tiểu  

Bình

 Nói 2 (2 TC)

 Tiết 1-4

 P.A6.1

CN. Phạm Vũ 

Huyền  Trang;

Sinh hoạt GVCN 

Nghề (Cô Trang)

 Nghe 2 (2 TC)

 Tiết 1-4

 P.A6.1

Nguyễn Vũ  

Khánh

Học văn hóa 

THPT

 Tiếng Anh A1.2 

(2 TC)

 Tiết 1-4

 P.A6.3

CN. Phạm 

Dương  Nam

Học văn hóa 

THPT

S2AV

(SS: 24)

 TH. Giáo dục 

Thể chất 1

 Tiết 1-4

 P.San 1

CN. Đặng Tiểu  

Bình

Học văn hóa 

THPT

Học văn hóa 

THPT

 Nghe 2 (2 TC)

 Tiết 1-4

 P.A6.1

ThS. Trịnh Vinh  

Hiển

 Đọc 2 (3 TC)

 Tiết 1-4

 P.A6.3

ThS. Phan 

Phương  Đức

 Viết 2 (2 TC)

 Tiết 1-4

 P.A6.2

ThS. Nguyễn 

Hữu  Thuận

S2KT

(SS: 24)

 Chính trị (4 TC)

 Tiết 1-4

 P.B1.1

ThS. Nguyễn 

Danh  Tuấn

Học văn hóa 

THPT

Học văn hóa 

THPT

 Kế toán tài chính 

doanh nghiệp 1 (2 

TC)

 Tiết 1-4

 P.A6.2

ThS. Vũ Ngọc 

Thanh  Hà

 Marketing căn 

bản (2 TC)

 Tiết 1-4

 P.B1.2

ThS. Hồ Văn  

Khôi

(Từ Tuần 12-26)

S2QTKS

(SS: 37)

 Nghiệp vụ 

buồng, phòng 

khách sạn (2 TC)

 Tiết 1-4

 P.A6.3

Trần Văn Tỉnh

Học văn hóa 

THPT

Học văn hóa 

THPT

 TH. Giáo dục Thể 

chất 1

 Tiết 1-4

 P.San 1

CN. Đặng Tiểu  

Bình

Nghiệp vụ nhà hàng 

(2 TC)

P.A6.3

Nguyễn Vũ Khanh

(Từ Tuần 29);

Sinh hoạt GVCN 

Nghề (Thầy Khanh)

 Tiếng Anh A1.2 

(2 TC)

 Tiết 1-4

 P.A6.2

ThS. Vũ Anh  Tài

 Marketing căn 

bản (2 TC)

 Tiết 1-4

 P.A6.4

ThS. Hồ Văn  

Khôi

Học văn hóa 

THPT
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